
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:...................... Thời gian: ..........1

2025 - 2026

3.0 Lần thi: ........Mạng máy tính

Năm học:

Học kỳ:

Lớp học phần:

Khoa:

501_MMT_HK1_25.26_CD24CT11

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Điện tử

Số Tín chỉ:

STT Mã số Họ và tên Dự thi
SỐ
TỜ

KÍ TÊN
ĐIỂM

= Số = Chữ

GHI CHÚ
(BL học phí)

1 501240380 Nguyễn Trần Phúc An 06585

2 501240396 Lê Quốc Anh 0000810; 03865

3 501240026 Nguyễn Văn Đạt 07606

4 501230555 Cao Phi Hùng 0000839

5 501240210 Nguyễn Ngọc Huy 0000995

6 501230632 Phan Quốc Huy 0000787

7 501240249 Lê Quốc Khánh Cấm thi

8 501240433 Đinh Khải Khoa Cấm thi 06669

9 501240013 Trần Trương Đăng Khoa Cấm thi 0000934

10 501230314 Phạm Nguyễn Anh Khôi 04030

11 501230350 Trần Hồ Anh Kiệt Cấm thi

12 501230444 Nguyễn Minh Phú 05770

13 501230388 Vũ Đình Phúc 04349

14 501240331 Phạm Vinh Quang 0001028

15 501230228 Từ Công Sơn Cấm thi 06517

16 501240044 Hoàng Diên Tấn Tài 0000992

17 501230296 Phạm Dương Thanh 0000882

18 501240241 Trương Nguyễn Đức Thịnh 0000881

19 501240248 Nguyễn Hoàng Thông 06546

20 501240243 Nguyễn Văn Triều 0000813

21 501240274 Trương Ngọc Trường 0001007

22 501230442 Đào Kim Nhật Vương 05743

23 501240159 Ngô Mai Quốc Vương Cấm thi 0000809

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

23

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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STT Mã số Họ và tên Dự thi
SỐ
TỜ

KÍ TÊN
ĐIỂM

= Số = Chữ

GHI CHÚ
(BL học phí)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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